
STT Tên nhà máy
Loại 

hình

Công suất 

(MW)

Các chủ đầu tư đã gửi 

hồ sơ COD

Các nhà máy/phần 

nhà máy đã công 

nhận COD

Công suất đã 

COD (MW)

Sản lượng điện 

phát ngày 22/5 

(MWh)

Sản lượng điện phát 

lũy kế từ thời điểm 

COD (MWh)

Ghi chú

1 NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

2 NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3 140,6 140,6 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

3 NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1) Gió 29,4 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

4 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

5 NMĐ gió Cầu Đất Gió 68 x Đã COD 60/68MW 60 48.300 27.192.241

Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 60/68MW

Phần còn lại chưa có

6 NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 Gió 30 x x 30 2.284 80.074.917

7 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy

- Biên bản chốt chỉ số công tơ COD

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMĐ 

(mới được cấp một phần)

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng

8 NMĐ gió Yang Trung Gió 145 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMĐ 

(mới được cấp một phần)

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng

- Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

9 NMĐ gió Lạc Hòa 2 Gió 130 x
Đã COD 

123.6/130MW
123,6 58.878 242.564.683

Đã COD 38/40 turbine

123.6/130MW

10 NMĐ gió Viên An Gió 50 x
Đã COD 

24.8/50MW
24,8 73.793 65.087.094 Đã COD 24.8/50 MW

11 NMĐ gió Thạnh Phú Gió 120 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

12 NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh Gió 120 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

13 NMĐ gió Nam Bình 1 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

 - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

14 NMĐ gió Bình Đại số 2 Gió 49 x x 49 45.616 66.141.636

15 NMĐ gió Bình Đại số 3 Gió 49 x x 49 53.557 43.078.446

16 NMĐ gió VPL Bến Tre Gió 4,2 x x 4,2 4.072 13.806.451

17 NMĐ gió Hanbaram Gió 93 x x 93 137.665 210.384.952

18 NMĐ gió Tân Phú Đông 1 Gió 100 x x 100 109.624 308.163.620

19 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 2 Gió 25,75 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy

- Biên bản chốt chỉ số công tơ COD

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMĐ 

(mới được cấp một phần)

20 NMĐ gió Ia Le 1 Gió 52,8 x x 52,8 32.100 8.130.392

21 NMĐ gió Hiệp Thạnh Gió 64,5 x x 64,5 15.020 187.975.958

22 NMĐ gió Hướng Linh 7 Gió 16,8 x x 16,8 24.732 44.965.585

23 NMĐ gió Chơ Long Gió 105,5 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMĐ

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng

-Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

24 NMĐ gió Hòa Đông 2 Gió 45,6 x x 45,6 10.578 113.239.005

25 NMĐ gió Thuận Nhiên Phong Gió 11,4 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q tin cậy

- Biên bản chốt chỉ số công tơ COD

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng

-Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

26 NMĐ gió Bình Đại Gió 25,8 x x 25,8 13.420 78.138.919

27 NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai Gió 96 x x 96 41.318 149.119.195

28 NMĐ gió Hướng Hiệp 1 Gió 25,5 x x 25,5 33.020 54.415.736

29 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.4 Mặt trời 78,925 x x 78,925 391.426 44.346.818

30 NMĐ mặt trời Phù Mỹ 1 Mặt trời 64,75 x x 64,75 316.987 118.972.171

31 NMĐ mặt trời Phù Mỹ 3 Mặt trời 23,75 x x 23,75 112.762 44.214.905

32 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.2 Mặt trời 85,4 x x 85,4 308.166 142.391.774

33 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.3 Mặt trời 41,3 x
Đã COD 

32.9/41.3MW
32,9 172.987 50.066.395

Đã COD 32.9/41.3MW

Phần Công suất còn lại: CĐT thông báo đang trong quá trình 

xây dựng

34

NMĐ mặt trời tại xã Phước Minh, 

huyên Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

(450MWac)

Mặt trời 172,12 x x 172,12 2.764.400 275.729.307

Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 

85.54/172MW

Phần còn lại chưa có

35 NMĐ gió Hòa Thắng 1.2 Gió 100 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

36 NMĐ gió Cà Mau 1A Gió 88 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

37 NMĐ gió Cà Mau 1B Gió 88 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

38 NMĐ gió Cà Mau 1C Gió 88 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

39 NMĐ gió Cà Mau 1D Gió 86 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

40 NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1 Gió 29,7 x x 29,7 12.247 64.338.904

41 NMĐ gió Duyên Hải (V1-4) Gió 48 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

42 NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

43 NMĐ gió Hướng Linh 3 Gió 30 x x 28,8 24.084 11.336.070

44 NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên Gió 49,5 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

45 NMĐ gió Phát triển miền núi Gió 49,5 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

46 NMĐ gió Đăk N'Drung 1 Gió 100 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

47 NMĐ gió Đăk N'Drung 2 Gió 100 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

48 NMĐ gió Đăk N'Drung 3 Gió 100 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

49 NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy

- Biên bản chốt chỉ số công tơ COD

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMĐ 

(mới được cấp một phần)

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng

- Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

50 NMĐ gió Ia Pech 2 Gió 50 x x 49,5 30.824 24.783.191

51 NMĐ gió Song An Gió 46,2 x x 46,2 21.548 12.975.363

52 NMĐ gió Hướng Linh 4 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

53 NMĐ gió Hòa Đông Gió 30 x x 30 24.001 19.002.329

54 NMĐ gió Lạc Hòa Gió 30 x x 30 26.537 11.545.699

55
NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 

2025
Gió 45 x x 45 83.389 84.868.681

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 72 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TIẾP ĐÃ THỐNG NHẤT GIÁ TẠM

(cập nhật đến ngày 23/5/2024)



56
NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận 

Giai đoạn 2
Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

57 NMĐ gió TNC Quảng Trị 1 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

58 NMĐ gió TNC Quảng Trị 2 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

59 NMĐ gió Thiên Phú Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

60 NMĐ gió Thiên Phú 2 Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

61 NMĐ gió Tân Hợp Gió 38 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

62 NMĐ gió Cư Né 1 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

63 NMĐ gió Cư Né 2 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

64 NMĐ gió Krông Búk 1 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

65 NMĐ gió Krông Búk 2 Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

66
NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 

2025 (công suất 30MW)
Gió 30 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

67 NMĐ gió Số 19 Bến Tre Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

68 NMĐ gió Số 20 Bến Tre Gió 50 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

69 NMĐ gió Hải Anh Gió 40 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

70 NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1 Gió 5 Chưa gửi hồ sơ COD

Hồ sơ thiếu

- Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy

- Biên bản chốt chỉ số công tơ COD

- Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư về tiến độ thực hiện dự án

71 NMĐ gió Ia Pech Gió 33,5 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

72 NMĐ mặt trời Krông Pa 2 Mặt trời 39,516 Chưa gửi hồ sơ COD Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

4128.01 29 1577,645 4.993.335 2.597.050.437TỔNG


























